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QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG QUẢN LÝ TỔNG HỢP VÙNG BỜ TỈNH QUẢNG NAM ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Biển Việt Nam ngày 21 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Luật Tài nguyên, Môi trường Biển và Hải đảo ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Quyết định số 914/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;
Căn cứ Quyết định số 43/2008/QĐ-UBND ngày 29/10/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về Phê duyệt chiến lược quản lý tổng hợp vùng bờ tỉnh Quảng Nam;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam tại Tờ trình số 96/TTr-STNMT ngày 10/02/2017,
QUYẾT ĐỊNH:
Ðiều 1. Phê duyệt Kế hoạch hành động quản lý tổng hợp vùng bờ tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Điều phối thực hiện Chiến lược quản lý tổng hợp vùng bờ tỉnh Quảng Nam; Giám đốc các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố ven biển; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 
	 
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Huỳnh Khánh Toàn


 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG
QUẢN LÝ TỔNG HỢP VÙNG BỜ TỈNH QUẢNG NAM ĐẾN NĂM 2020,TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030
(Ban hành kèm theo Quyết định số 494/QĐ-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam)
I. MỤC TIÊU
Kế hoạch quản lý tổng hợp vùng bờ tỉnh Quảng Nam là cơ sở pháp lý xác lập sự chỉ đạo nhất quán của UBND tỉnh, huy động và tăng cường sự tham gia của các cơ quan quản lý, các bên liên quan, chính quyền và cộng đồng địa phương trong quản lý, phát triển có hiệu quả để bảo vệ tài nguyên và môi trường vùng bờ, khai thác hợp lý giá trị tài nguyên, môi trường, đa dạng sinh học, nâng cao tính bền vững và toàn vẹn các hệ sinh thái. Hạn chế, phòng ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực do con người, tự nhiên và biến đổi khí hậu đến tài nguyên và môi trường vùng bờ. Ổn định và nâng cao đời sống cho nhân dân ở khu vực vùng bờ. Tạo sinh kế cho người dân, nhằm thay thế các hoạt động kinh tế có ảnh hưởng đến môi trường.
II. PHẠM VI
1. Phạm vi không gian:
- Về phần biển gồm vùng biển ven bờ các huyện, thị xã, thành phố: Núi Thành, Thăng Bình, Duy Xuyên, Điện Bàn, Hội An, Tam Kỳ; có ranh giới ngoài cách bờ khoảng 6 hải lý;

- Về phần đất liền gồm các xã, phường, thị trấn: Tam Nghĩa, Tam Quang, Tam Hải, Tam Hòa, Tam Tiến, Tam Thanh, Bình Nam, Bình Hải, Bình Minh, Bình Dương, Duy Hải, Cửa Đại, Cẩm An, Tân Hiệp, Điện Dương, Điện Ngọc;

Giới hạn không gian trên có thể được điều chỉnh, mở rộng tùy thuộc vào năng lực và nhu cầu quản lý.

2. Phạm vi thời gian:
- Chiến lược được xây dựng cho giai đoạn từ nay đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030;

- Phạm vi không gian và thời gian nêu trên là phạm vi quan tâm chung đối với tất cả các hoạt động của Kế hoạch và chỉ mang tính tương đối. Mỗi hoạt động của Kế hoạch có thể được thực hiện trong một phạm vi hẹp hơn hoặc mở rộng hơn, tùy thuộc vào tính chất, đặc điểm của hoạt động, cũng như nhu cầu và năng lực của tỉnh.
III. NỘI DUNG
1. Hoàn thiện bộ máy chức năng về quản lý tổng hợp vùng bờ
a) Hoạt động: Tăng cường hiệu quả hoạt động của Ban Điều phối đa ngành và Văn phòng Điều phối về quản lý tổng hợp vùng bờ.

b) Mục tiêu: Tăng cường tính nhất quán và sự thống nhất trong quá trình ra quyết định; giảm thiểu sự xung đột lợi ích giữa các ngành và địa phương.

c) Các nội dung chính:

- Điều phối các hoạt động liên quan đến quản lý tổng hợp vùng bờ do UBND tỉnh quyết định thành lập và ban hành quy chế hoạt động;

- Tham gia các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế;

- Xây dựng trang thông tin điện tử về quản lý tổng hợp vùng bờ của tỉnh;

- Xây dựng cơ chế hợp tác về quản lý tổng hợp liên vùng Quảng Nam - Đà Nẵng và Quảng Nam - Quảng Ngãi.

d) Kết quả: Thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng bờ, biển, hải đảo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

2. Nâng cao nhận thức của cộng đồng về quản lý tổng hợp vùng bờ
a) Hoạt động 1:

- Hoạt động: Đào tạo nâng cao năng lực quản lý tổng hợp vùng bờ cấp tỉnh, cấp huyện;

- Mục tiêu: Nâng cao năng lực cho cán bộ các Sở, Ban, ngành và cán bộ UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển phục vụ cho quá trình quản lý tổng hợp vùng bờ.

- Các nội dung chính:

+ Tham gia tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực quản lý tổng hợp vùng bờ cấp tỉnh, cấp huyện;

+ Tổ chức giám sát, đánh giá việc thực hiện chiến lược theo các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh;

+ Xây dựng mạng lưới tuyên truyền viên nòng cốt về quản lý tổng hợp vùng bờ;

+ Xây dựng chương trình tập huấn, thực hiện tuyên truyền về bảo vệ giá trị tài nguyên và môi trường vùng bờ cho mọi tầng lớp cộng đồng từ người dân đến cán bộ các cấp chính quyền;

+ Tăng cường trang thiết bị và phương tiện tuyên truyền, giáo dục truyền thông về tài nguyên và môi trường vùng bờ.

- Kết quả: Tổ chức được các khóa tập huấn ngắn hạn và dài hạn liên quan đến quản lý tổng hợp vùng bờ cho cộng đồng và cán bộ chính quyền địa phương.

b) Hoạt động 2:

- Hoạt động: Tuyên truyền về biển và hải đảo; phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo tại địa phương;

- Mục tiêu: Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng trong việc khai thác, bảo vệ tài nguyên và môi trường vùng bờ.

- Các nội dung chính:

+ Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo tại địa phương;

+ Triển khai các nội dung trong kế hoạch.

- Kết quả: Cán bộ công chức các Sở, Ban, ngành; Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố ven biển đều được tập huấn và trang bị tài liệu phổ biến những kiến thức pháp lý về biển và cập nhật những văn bản pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên và môi trường biển đảo phục vụ công tác quản lý và thực thi nhiệm vụ chuyên môn.
3. Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin tổng hợp phục vụ quản lý tổng hợp vùng bờ
a) Hoạt động 1:

- Hoạt động: Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường vùng bờ tỉnh Quảng Nam;

- Mục tiêu: Tạo cơ sở cho quá trình quy hoạch, khai thác, sử dụng tài nguyên, môi trường vùng bờ.

- Các nội dung chính:

+ Điều tra, khảo sát hiện trạng tài nguyên và môi trường vùng bờ tỉnh Quảng Nam;

+ Xây dựng, phân loại, số hóa, cập nhật cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường vùng bờ dựa vào các phần mềm như GIS, IIMS;

+ Xây dựng bản đồ hiện trạng vùng bờ tỉnh Quảng Nam tỷ lệ 1/50.000;

+ Phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo;

+ Ứng dụng Viễn thám trong nghiên cứu đường bờ tỉnh Quảng Nam.

- Kết quả: Hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường vùng bờ tỉnh Quảng Nam được hoàn thiện.

b) Hoạt động 2:

- Hoạt động: Xây dựng báo cáo hiện trạng vùng bờ hằng năm;

- Mục tiêu:

+ Điều tra, khảo sát tình trạng các nguyên nhân và tác động gây sự cố môi trường biển;

+ Đề xuất các giải pháp kiểm soát, khắc phục và giảm thiểu thiệt hại từ sự cố môi trường biển.

- Các nội dung chính:

+ Điều tra hiện trạng sử dụng tài nguyên và hiện trạng môi trường vùng bờ hằng năm và 5 năm;

+ Phân tích, đánh giá, dự báo, đề xuất các biện pháp bảo vệ tài nguyên và môi trường vùng bờ.

- Kết quả: Điều tra đánh giá hiện trạng xả thải tại khu vực vùng bờ và đề xuất các giải pháp quản lý.

4. Quy hoạch, kế hoạch khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên vùng bờ
a) Hoạt động 1:

- Hoạt động: Xây dựng hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Quảng Nam;

- Mục tiêu: Thiết lập được hành lang bảo vệ bờ biển phục vụ công tác quản lý, quy hoạch, khai thác và sử dụng bền vững vùng bờ tỉnh Quảng Nam.

- Các nội dung chính:

+ Xây dựng bản đồ trường sóng;

+ Xác định chiều rộng hành lang bảo đảm phòng, chống, giảm thiểu thiệt hại do ngập lụt;

+ Xây dựng các bản đồ chuyên đề.

- Kết quả:

+ Lập được Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển;
+ Xác định được chiều rộng hành lang bảo vệ bờ biển;
+ Cắm mốc giới hành lang bảo vệ bờ biển.
b) Hoạt động 2:

- Hoạt động: Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ tỉnh Quảng Nam;

- Mục tiêu:

+ Đảm bảo hài hòa trong khai thác, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững vùng bờ;

+ Phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

- Các nội dung chính:

+ Điều tra, đánh giá tổng quát khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ;

+ Phân vùng khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ, khu vực biển sử dụng để nhận chìm;

+ Các giải pháp, chương trình thực hiện quy hoạch.

- Kết quả: Lập được các quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ tỉnh Quảng Nam.

c) Hoạt động 3:

- Hoạt động: Lập hồ sơ tài nguyên đảo và các hệ sinh thái vùng bờ quan trọng;

- Mục tiêu: Định hướng khai thác, sử dụng tài nguyên đảo và các hệ sinh thái vùng bờ quan trọng;

- Các nội dung chính:

+ Xây dựng các bản đồ hiện trạng tài nguyên;

+ Thống kê theo dõi biến động tài nguyên, môi trường đảo và các hệ sinh thái vùng bờ quan trọng.

- Kết quả: Hoàn thiện các hồ sơ tài nguyên đảo và các hệ sinh thái vùng bờ.

5. Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học
a) Hoạt động 1:

- Hoạt động: Xây dựng mô hình bảo tồn đa dạng sinh học dựa vào cộng đồng tại thôn Long Thạnh Tây (Tam Hải, Núi Thành) và thôn Đông Hải (Tam Anh Bắc, Núi Thành);

- Mục tiêu: Bảo tồn đa dạng sinh học đất ngập nước;

- Các nội dung chính:

+ Xây dựng mô hình sinh kế bền vững cho cộng đồng, người dân địa phương dựa vào bảo tồn đa dạng sinh học;

+ Cải thiện sinh kế cho người dân;

+ Thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Kết quả: Hoàn thiện các mô hình bảo tồn đa dạng sinh học dựa vào cộng đồng tại thôn Long Thạnh Tây và thôn Đông Hải, huyện Núi Thành để làm thí điểm.

b) Hoạt động 2:

- Hoạt động: Bảo vệ, phục hồi hệ sinh thái thảm cỏ biển, rừng ngập mặn tại vũng An Hòa, Núi Thành và khu vực Cửa Đại, Hội An;

- Mục tiêu: Bảo vệ và phục hồi sự đa dạng sinh học của hệ sinh thái đất ngập nước tại vũng An Hòa và khu vực Cửa Đại;

- Các nội dung chính:

+ Điều tra, khảo sát hiện trạng các hệ sinh thái thảm cỏ biển, rừng ngập mặn;

+ Triển khai các biện pháp bảo vệ, phục hồi hệ sinh thái thảm cỏ biển, rừng ngập mặn;

+ Truyền thông nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ và phục hồi hệ sinh thái thảm cỏ biển, rừng ngập mặn.

- Kết quả: Hệ sinh thái thảm cỏ biển, rừng ngập mặn tại Vũng An Hòa và khu vực Cửa Đại được phục hồi và phát triển bền vững.

c) Hoạt động 3:

- Hoạt động: Xây dựng chương trình hành động bảo tồn loài động thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm, đặc biệt ưu tiên đối với các loài thú lớn quý hiếm sống trên cạn, dưới biển và vùng nước nội địa;

- Mục tiêu: Bảo tồn loài động thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm, đặc biệt ưu tiên đối với các loài thú lớn quý hiếm sống trên cạn, dưới biển và vùng nước nội địa;

- Các nội dung chính:

+ Điều tra, khảo sát các loài động thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm;

+ Lập chương trình hành động bảo tồn các loài động vật quý hiếm.

- Kết quả: Các loài động thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm được bảo vệ và nuôi dưỡng có tổ chức.

d) Hoạt động 4:

- Hoạt động: Bảo vệ, phục hồi hệ sinh thái rạn san hô tại xã Tam Hải, huyện Núi Thành và đảo Cù Lao Chàm, thành phố Hội An;

- Mục tiêu: Bảo vệ rạn san hô, bảo vệ các hệ sinh thái biển;

- Các nội dung chính:

+ Phục hồi tái tạo rạn san hô quanh khu vực đảo Cù Lao Chàm và xã Tam Hải;

+ Báo cáo kết quả phục hồi, tái tạo rạn san hô ven biển;

+ Đề xuất các biện pháp quản lý và khai thác hợp lý, hiệu quả, bền vững.

- Kết quả: Các hệ sinh thái rạn san hô tại xã Tam Hải, huyện Núi Thành và đảo Cù Lao Chàm, thành phố Hội An được phục hồi và phát triển bền vững.

đ) Hoạt động 5:

- Hoạt động: Nghiên cứu xác định các bãi đẻ tự nhiên của các loài thủy sản ven biển;

- Mục tiêu: Bảo vệ các giống loài thủy sản;

- Các nội dung chính:

+ Khảo sát hiện trạng các bãi đẻ tự nhiên của các loài thủy sản ven biển;

+ Xây dựng bản đồ hiện trạng bãi đẻ tự nhiên của các loài.

- Kết quả: Các giống loài thủy sản được bảo vệ và phát triển bền vững.

e) Hoạt động 6:

- Hoạt động: Nghiên cứu phục hồi tự nhiên các hệ sinh thái cồn cát vùng ven biển;

- Mục tiêu: Phục hồi và bảo vệ hệ sinh thái cồn cát tự nhiên ven biển;

- Các nội dung chính:

+ Khảo sát hiện trạng các hệ sinh thái cồn cát vùng ven biển;

+ Phân tích đánh giá và đề xuất biện pháp các hệ sinh thái cồn cát vùng ven biển;

+ Triển khai các biện pháp bảo vệ các hệ sinh thái cồn cát vùng ven biển.

- Kết quả: Các hệ sinh thái cồn cát vùng ven biển được phục hồi và bảo vệ.

f) Hoạt động 7:

- Hoạt động: Nghiên cứu giải pháp bảo tồn các loài chim và hệ động vật cạn vùng bờ;

- Mục tiêu: Bảo tồn các loài chim và hệ động vật cạn ở hệ sinh thái đất ngập nước ven biển;

- Các nội dung chính:

+ Khảo sát hiện trạng các loài chim và hệ động vật cạn ở hệ sinh thái đất ngập nước ven biển;

+ Phân tích đánh giá tình hình các loài chim và hệ động vật cạn ở hệ sinh thái đất ngập nước ven biển;

+ Đề xuất giải pháp các loài chim và hệ động vật cạn ở hệ sinh thái đất ngập nước ven biển;

+ Triển khai thí điểm tại một số địa phương ven biển.

- Kết quả: Các loài chim và hệ động vật cạn ở hệ sinh thái đất ngập nước ven biển được bảo tồn và phát triển bền vững.

g) Hoạt động 8:

- Hoạt động: Nghiên cứu môi trường sinh thái, bảo vệ các đối tượng tài nguyên có giá trị (tôm hùm, ốc vú nàng, bào ngư, cá mú, cá chình,...);

- Mục tiêu: Bảo vệ và phục hồi các đối tượng tài nguyên;

- Các nội dung chính:

+ Điều tra, khảo sát môi trường sinh thái, bảo vệ các đối tượng tài nguyên có giá trị (tôm hùm, ốc vú nàng, bào ngư, cá mú, cá chình,...);

+ Phân tích, đánh giá môi trường sinh thái, các đối tượng tài nguyên như: Tôm hùm, ốc vú nàng, bào ngư, cá mú, cá chình,…;

+ Đề xuất giải pháp bảo vệ và phục hồi các đối tượng tài nguyên có giá trị;

+ Triển khai các biện pháp bảo vệ các đối tượng tài nguyên có giá trị.

- Kết quả: Các đối tượng tài nguyên có giá trị được phục hồi và bảo vệ.

h) Hoạt động 9:

- Hoạt động: Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sinh học vào nuôi trồng thủy sản ven biển phù hợp với điều kiện khí hậu tỉnh Quảng Nam;

- Mục tiêu: Phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững;

- Nội dung chính: Nghiên cứu sản xuất nguồn giống và các đối tượng thủy sản phù hợp với điều kiện tự nhiên;

- Kết quả: Công nghệ sinh học được ứng dụng vào nuôi trồng thủy sản ven biển.

6. Lồng ghép thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng vào các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ
a) Hoạt động: Nghiên cứu xây dựng công cụ cảnh báo, dự báo sớm thiên tai do tác động của biến đổi khí hậu tại tỉnh.

b) Mục tiêu: Đánh giá đặc điểm khí hậu - thủy văn tỉnh Quảng Nam; xây dựng công cụ cảnh báo, dự báo sớm thiên tai do tác động của biến đổi khí hậu tại địa phương.

c) Các nội dung chính:

- Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu;

- Công cụ dự báo, cảnh báo sớm lũ, lụt cho tỉnh, dự báo nguồn nước, xâm nhập mặn trong mùa khô;

- Công cụ dự báo sớm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm: Bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn chi tiết cho các khu vực nhạy cảm của tỉnh.

d) Kết quả: Các công cụ cảnh báo, dự báo sớm thiên tai do tác động của biến đổi khí hậu tại tỉnh được hoàn chỉnh và đi vào thực hiện.

7. Xây dựng chương trình quan trắc môi trường vùng bờ, quản lý chất thải, kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm từ lục địa và trên biển
a) Hoạt động 1:

- Hoạt động: Điểu tra, thống kê, phân loại, đánh giá các nguồn thải từ đất liền và từ các hoạt động trên biển và hải đảo, tình trạng ô nhiễm môi trường biển và hải đảo;

- Mục tiêu: Kiểm soát ô nhiễm, ứng phó với các sự cố môi trường;

- Các nội dung chính:

+ Điều tra, đánh giá thực trạng các nguồn thải từ đất liền và trên biển ảnh hưởng chất lượng môi trường vùng bờ;

+ Đánh giá thải lượng của các nguồn thải và các tác động của chúng đến tài nguyên, môi trường vùng bờ;

+ Xây dựng cơ sở dữ liệu về các nguồn thải có nguồn gốc từ đất liền và biển, tác động đến môi trường vùng bờ;

+ Đề xuất các giải pháp kiểm soát và quản lý các nguồn thải từ đất liền và trên biển.

- Kết quả: Đề xuất các giải pháp và kiến nghị ban hành một số văn bản pháp luật để tăng cường việc kiểm soát, quản lý các nguồn thải ở vùng bờ.

b) Hoạt động 2:

- Hoạt động: Phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo;

- Mục tiêu: Kiểm soát ô nhiễm môi trường biển;

- Các nội dung chính:

+ Quan trắc, điều tra, thu thập, cập nhật, theo dõi, giám sát, tổng hợp, xử lý thông tin, dữ liệu về môi trường biển và hải đảo;

+ Đánh giá rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo;

+ Lập bản đồ phần vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo.

- Kết quả: Môi trường biển và hải đảo được theo dõi, giám sát ô nhiễm.

8. Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho phát triển kinh tế, xử lý môi trường, phục hồi tài nguyên và môi trường vùng bờ
a) Hoạt động 1:

- Hoạt động: Xây dựng nhà máy xử lý nước thải vùng Đông Duy Xuyên và Thăng Bình, Khu công nghiệp Tam Thăng, Khu công nghiệp Tam Anh;

- Mục tiêu: Xử lý môi trường nước;

- Nội dung chính:

+ Xây dựng các nhà máy xử lý nước thải vùng Đông Duy Xuyên và Thăng Bình;

+ Xây dựng các nhà máy xử lý nước thải Khu công nghiệp Tam Thăng;

+ Xây dựng các nhà máy xử lý nước thải Khu Công nghiệp Tam Anh.

- Kết quả: Xây dựng nhà máy xử lý nước thải và đưa vào vận hành.

b) Hoạt động 2:

- Hoạt động: Xây dựng Trung tâm giống thủy sản nước lợ, mặn tại xã Bình Nam, huyện Thăng Bình;

- Mục tiêu: Phát triển nuôi trồng các loài thủy sản tại khu vực ven biển;

- Các nội dung chính:

+ Xây dựng ao ươm, nuôi các loại giống thủy sản;

+ Cung cấp giống thủy sản cho các quá trình phát triển nuôi trồng thủy sản của tỉnh;

+ Nghiên cứu đưa vào nuôi trồng các loài thủy sản phù hợp với điều kiện địa phương và thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Kết quả: Hoàn hiện Trung tâm giống thủy sản nước lợ, mặn tại Bình Nam, huyện Thăng Bình.

c) Hoạt động 3:

- Hoạt động: Xây dựng cơ sở hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản tập trung: xã Tam Thăng và Tam Phú (thành phố Tam Kỳ), ven sông Trường Giang, xã Duy Thành (huyện Duy Xuyên);

- Mục tiêu: Phát triển nuôi trồng thủy sản;

- Nội dung chính: Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho quá trình nuôi trồng thủy sản: Hồ, ao nuôi trồng thủy sản, xử lý nước thải, hệ thống cấp, thoát nước...;

- Kết quả: Hoàn thiện các cơ sở hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản tại các địa phương: Xã Tam Thăng và Tam Phú (thành phố Tam Kỳ), ven sông Trường Giang, xã Duy Thành (huyện Duy Xuyên);

d) Hoạt động 4:

- Hoạt động: Xây dựng đê chắn sóng An Hòa;

- Mục tiêu: Nhằm chắn sóng trong mùa mưa bão, bảo vệ tàu thuyền neo đậu tại Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá An Hoà, đồng thời đảm bảo thoát lũ, giảm thiểu bồi lắng trong khu neo đậu. Tăng khả năng neo đậu tàu thuyền tại khu neo đậu trong mùa mưa bão;

- Nội dung: Đầu tư xây dựng mới đê chắn sóng tại Khu neo đậu tránh bão cho tàu cá An Hoà gồm các hạng mục chính: Xây dựng mới 02 tuyến đê chắn sóng phía Bắc so với Khu neo đậu (gồm 01 tuyến đê Đông và 01 tuyến đê Tây luồng chạy tàu); kè bảo vệ bờ kết hợp neo đậu tàu; tuyến đường công vụ ven bờ; nạo vét luồng và khu nước neo đậu; sửa chữa, bổ sung phao báo hiệu luồng, trụ đèn báo hiệu cửa vào khu neo đậu;

- Kết quả: Trong khu neo đậu đã xây dựng 70 trụ neo đáp ứng được cho khoảng 250 - 300 tàu có chiều dài thân tàu từ 10 m đến 20 m neo đậu; tuyến kè bờ neo thêm khoảng 60 - 80 tàu có chiều dài thân tàu 20 m đến 30 m; tàu nhỏ có chiều dài L<10m di chuyển sâu vào sông An Tân để neo đậu, khoảng 300 tàu.
đ) Hoạt động 5:

- Hoạt động: Đường dẫn phía Bắc cầu Cửa Đại;

- Mục tiêu: Đầu tư xây dựng đường dẫn phía Bắc cầu Cửa Đại đảm bảo lưu thông thông suốt đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần đảm bảo an ninh, quốc phòng vùng ven biển;
- Nội dung chính:
+ Chiều dài tuyến đường: 4,3 km;
+ Quy mô mặt cắt ngang B = 38 m, gồm 04 làn xe chạy;
- Kết quả: Xây dựng đường dẫn phía Bắc cầu Cửa Đại đảm bảo kết nối thông tuyến đường ven biển từ Đà Nẵng vào đến Quảng Nam.
e) Hoạt động 6:

- Hoạt động: Khu tái định cư Duy Hải, Duy Nghĩa, ven biển Bình Dương giai đoạn 1;
- Mục tiêu: Hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật để sắp xếp ổn định dân cư nhằm phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai cho nhân dân vùng ven biển các huyện: Thăng Bình và Duy Xuyên;
- Nội dung: Xây dựng các Khu tái định cư, quy mô 112 ha;
- Kết quả: Các khu tái định cư Duy Hải, Duy Nghĩa, ven biển Bình Dương được hoàn thiện và đi vào hoạt động.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Điều phối thực hiện Chiến lược quản lý tổng hợp vùng bờ tỉnh Quảng Nam (viết tắt là Ban Điều phối) đã được thành lập theo Quyết định số 3315/QĐ-UBND ngày 16/9/2015 của Ủy ban nhân tỉnh Quảng Nam.
a) Cơ cấu, tổ chức, nhiệm vụ của Ban Điều phối thực hiện theo Quyết định số 3315/QĐ-UBND ngày 16/9/2015 của Ủy ban nhân tỉnh Quảng Nam.

b) Kinh phí hoạt động của Ban Điều phối: Cơ quan Thường trực Ban Điều phối tỉnh lập dự toán kinh phí hoạt động của Ban hàng năm, trình UBND tỉnh phê duyệt để bố trí kinh phí hoạt động theo quy định. Việc quản lý, sử dụng kinh phí đảm bảo đúng mục đích và thanh quyết toán theo quy định hiện hành.
2. Vai trò, trách nhiệm của các Sở, Ban, ngành và địa phương
a) Sở Tài nguyên và Môi trường:
- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển của tỉnh xây dựng, thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá, tổng kết tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch; tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch; báo cáo UBND tỉnh, đề xuất giải quyết các vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền;

- Làm cơ quan đầu mối, tham mưu và đề xuất Ban Điều phối những vấn đề liên quan đến kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch hành động;

- Hằng năm, cùng kỳ với việc xây dựng dự toán chi ngân sách Nhà nước theo quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, tổng hợp dự toán của các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện Kế hoạch gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính:
- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính căn cứ chế độ, định mức, tiêu chuẩn hiện hành để thẩm định dự toán của Sở Tài nguyên và Môi trường (cơ quan thường trực của Ban Điều phối) trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi việc sửa đổi Thông tư số 50/2008/TT-BTC ngày 12 tháng 6 năm 2008 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình quản lý tổng hợp dải ven biển vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 để áp dụng và bảo đảm quản lý chặt chẽ, có hiệu quả kinh phí cho quản lý tổng hợp vùng bờ cho giai đoạn 2016 - 2020.
c) Các Sở, Ban, ngành liên quan khác chủ trì, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, dự án đã được phân công trong Kế hoạch này.
d) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố ven biển chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành liên quan triển khai thực hiện quản lý tổng hợp vùng bờ tại địa phương; có trách nhiệm bố trí nguồn ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn khác để thực hiện các nội dung được giao trong Kế hoạch và báo cáo định kỳ tình hình thực hiện Kế hoạch theo quy định.
3. Kinh phí thực hiện Kế hoạch
- Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí trong dự toán chi ngân sách Nhà nước hằng năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương ven biển. Hằng năm, cùng kỳ với việc xây dựng dự toán chi ngân sách Nhà nước theo quy định, các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện Kế hoạch lập dự toán gửi Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, tổng hợp dự toán chung cho công tác thực hiện Kế hoạch này;

- Các Sở, Ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển chủ động bố trí, huy động các nguồn vốn khác ngoài ngân sách từ các nhà tài trợ, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện các nội dung của Kế hoạch.

4. Giám sát và đánh giá
- Ban Điều phối chịu trách nhiệm giám sát, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch;

- Các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ, dự án được giao về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh;

- Ban Điều phối tổ chức tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch vào cuối kỳ của Kế hoạch (năm 2020) và đưa ra định hướng triển khai cho giai đoạn tiếp theo./.
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